
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ĐI TỈNH 

TIỀN GIANG 

 
STT 

 
HỌ & TÊN 

 
LỚP 

1 
TRẦN NGUYÊN PHƯƠNG 

11BSM3 

2 NGUYỄN KHẮC VĨNH 11BSM3 

3 NGUYỄN CHÍ THIỆN EM VĨNH 

4 ĐÀO TIỂU TRÂN 11BSM4 

5 ĐỖ TIẾN BÁCH ĐĂNG 10BIT2 

6 PHẠM THỊ THÙY TRANG 11BSM3 

7 LÊ HOÀNG KIM DUYÊN 11BSM4 

8 NGUYỄN TRIỆU PHÚC HẢI 11BSM4 

9 HUỲNH MINH QUÂN 11BSM3 

10 THÁI THANH QUANG 11BSM3 

11 LÊ QUỐC SĨ 10BIT2 

12 ĐOÀN THIỆN HOA NGHIÊM 10BIT2 

13 TRẦN ĐĂNG KHOA 10BIT2 

14 NGUYỄN HOÀNG THẮNG 10BIT2 

15 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG NHẬT 10BIT2 

16 PHAN MINH DŨNG 10BIT2 

17 TRẦN MINH QUÝ 10BIT2 

18 NGUYỄN HUỲNH TẤN PHÁT 10BIT2 

19 DƯƠNG HỒNG THỊNH 10BIT2 

20 NGUYỄN VIỆT TIẾN 10BIT2 

21 NGUYỄN HOÀNG LỘC THỌ 10BIT2 

22 THÁI NGUYỄN ĐĂNG KHOA 10BIT2 

23 NGUYỄN THÀNH LUÂN 10BIT2 

24 LÝ CHẤN PHONG 10BIT2 

25 MAI KIM THÀNH 10BIT2 

26 MA NGUYÊN KHANH 10BIT2 

27 NGUYỄN TRẦN HƯNG 10BIT2 

28 NGUYỄN UY VŨ 11BIT1 

29 NGUYỄN ÁNH MINH BẠN VŨ 

30 NGUYỄN QUANG SÔNG TOÀN 11BIT1 

31 NGUYỄN PHƯƠNG NHÃ VY 11BSM1 

32 NGUYỄN THỊ BẢO VI 11BSM1 

33 PHẠM THÚY NGỌC NGA 11BSM2 

34 VŨ ĐỨC TRỌNG 11BIT2 

35 PHAN HỮU KHIÊM 11BIT2 

36 NGUYỄN BẢO CHÂU 11BIT2 

37 PHAN HOÀNG TÚ 11BIT2 



38 TRẦN NGỌC QUỲNH 11BSM3 

39 PHAN NGUYỄN PHƯƠNG ANH 11BSM4 

40 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÀ 11BSM4 

41 TRẦN NHẬT HẠ 11BSM4 

42 PHẠM THÙY AN 11BSM4 

43 LÊ QUAN LỘC 10BIT2 

44 LÊ HỮU PHƯỚC 10BIT2 

45 NGUYỄN MINH HOÀNG 10BIT2 

46 NGUYỄN MINH TOÀN 10BIT2 

47 PHAN THÁI THỨC 11CIT 

48 ĐINH THỊ TUYẾT PHƯƠNG 11BSM2 

49 ĐINH THỊ TUYẾT NGÂN EM PHƯƠNG 

50 VÕ XUÂN NGHĨA EM PHƯƠNG 

51 LÊ TRẦN HẢI NAM 11CIT 

52 NGUYỄN TRUNG HIỀN BẠN VĨNH 

53 NGUYỄN BÁ KHANG 11BIT1 
 


